 KẾ HOẠCH THÁNG 6
(Thực hiện từ 5/6 đến 30/6/2023)
	TUẦN 1
Bé tự giới thiệu về bản thân mình
Từ 5/6 - 9/6/2023
	TUẦN 2
Những người thân trong gia đình
Từ 12/6 - 16/6/2023
	TUẦN 3
Chú công nhân xây dựng
Từ  19/6 -23/6/2023
	TUẦN 4
Một số loại hoa
Từ 26/6-  30/6/2023
	Lưu ý

	PTVĐ
 Bật liên tục về phía trước
TC : Dung dăng dung dẻ
	PTVĐ
Ném xa bằng hai tay, chạy nhặt bóng
	PTVĐ
Bật qua suối, bò chui qua cổng
	PTVĐ:
Đi  trên ghế thể dục
TC : Thỏ chuyển cà rốt
	

	TẠO HÌNH
Tô nét và tô màu
Tranh chú hề
	TẠO HÌNH
Vẽ chân dung mẹ
	TẠO HÌNH
Vẽ đồ dùng của chú công nhân xây dựng.
	TẠO HÌNH :
Xé dán lá cây
	

	LQVT
Xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ.
	LQVT
Nhận ra và sao chép quy trình xắp sếp của 3 đối tượng
	LQVT
Dạy trẻ  nhận biết phân biệt hình tròn , hình tam giác
	LQVT:
Củng cố đếm đến 3 nhận biết chữ số 3
	

	LQVH
Truyện:Mỗi người một việc
	LQVH
Thơ: Em yêu nhà em
	LQVH
Thơ : Em làm thợ xây
	LQVH:
Thơ: Hoa kết trái
	

	ÂM NHẠC
NDTT: Hát :Cái mũi
NDKH: TCAN: nghe nhạc đoán  tên bài hát
	ÂM NHẠC
NDTT: Hát : Bố là tất cả
NDKH: NH: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to
	ÂM NHẠC
NDTT: VĐTN:  Cháu yêu cô chú công nhân
NDKH: NH:  Cháu yêu cô thợ dệt
TCAN:  Dệt vải theo nhịp sắc xô
	ÂM NHẠC
NDTT: Hát: Màu hoa
NDKH: NH: Lý cây bông
	

	Khám phá
Bé giới thiệu về bản thân
	Kỹ năng
Phòng tránh hỏa hoạn
	Khám phá
Tìm hiểu về nghề thợ xây
	Thí nghiệm
Thí nghiệm hoa nở

	






KẾ HOẠCH THÁNG 7
(Thực hiện từ 3/7 đến 28/7/2023)

	TUẦN 1
Các con vật sống trong rừng
Từ 3/7-7/7/2023
	TUẦN 2
PTGT đường bộ
Từ 10/7-14/7/2023
	TUẦN 3
Trang phục mùa hè
Từ 17/7 -21/7/2023
	TUẦN 4
Bé kính yêu Bác Hồ
Từ 24/7-28/7/2023
	
Lưu ý

	PTVĐ
Đập và bắt bóng 4-5 lần liên tiếp
TC: Nhảy lò cò
	PTVĐ
Bò trong đường zích zắc qua 5 điểm
TC : ô tô về bến
	PTVĐ
Trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
TC : Lộn cầu vồng
	PTVĐ
Bò thấp chui qua ống
TCVĐ: Cắp cua
	

	TẠO HÌNH
Vẽ các con côn trùng
	TẠO HÌNH
Ghép hình tạo thành bức tranh các PTGT
	TẠO HÌNH
Vẽ chiếc kem
	TẠO HÌNH
Xé dán hoa tặng sinh nhật Bác
	

	LQVT
Gộp 2 nhóm trong phạm vi 4,đếm và nói kết quả
	LQVT
So sánh trong phạm vi 5
	LQVT
Xác định thời gian trong ngày, sáng trưa, chiều , tối
	LQVT
Nhận biết ý nghĩa các con số
	

	LQVH
Thơ: Chim chích bông
	LQVH:
Thơ: Đèn giao thông
	LQVH
Thơ: Mùa hè của em
	LQVH
Thơ : Bác Hồ của em
	

	ÂM NHẠC
NDTT: Hát:Đố bạn
NDKH: NH:Chim vành khuyên
	ÂM NHẠC
NDTT: Hát:Em đi qua ngã tư đường phố
NDKH: TCAN:Nghe tiếng hát tìm bạn.
	ÂM NHẠC
NDTT: VĐTN: Mùa hè đến
NDKH: NH: Mùa hạ và những chùm hoa nắng
TCAN: Sướng âm theo đàn
	ÂM NHẠC
NDTT: Hát:  Nhớ ơn Bác
NDKH: NH: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
TCAN: Giọng hát cao thấp theo nốt nhạc
	

	Khám phá
Một số con vật sống trong rừng
	Khám phá
Tìm hiểu một số PTGT đường bộ
	Kỹ năng
Pha nước đường
	Khám phá
Bác Hồ kính yêu

	



KẾ HOẠCH THÁNG 8
(Thực hiện từ 31/7 đến 31/8/2023)
	TUẦN 1
Bé đi mẫu giáo
Từ 31/7 - 4/8/2023
	TUẦN 2
Bé lớn lên như thế nào?
Từ 7/8 - 11/8/2023
	TUẦN 3
Đồ dùng trong gia đình
Từ 14/8 - 18/8/2023
	TUẦN 4
Đầu bếp tý hon
Từ  21/8 - 25/8/2023
	TUẦN 5
Một số loại rau củ
[bookmark: _GoBack]Từ 28/8 - 31/8/2023
	Lưu ý

	PTVĐ:
Đi, chạy, bước qua chướng ngại vật

	PTVĐ
Đi, chạy thay đổi theo hiệu lệnh hoặc theo vạch chuẩn
	PTVĐ
Tung bắt bóng với bạn khác
TC: Vượt chướng ngại vật
	PTVĐ
Chuyền bóng qua đầu, qua chân
TC: Mèo đuổi chuột
	PTVĐ
Chạy chậm 60- 80m
TC: Bánh xe quay

	

	TẠO HÌNH
Tô nét và tô màu
Quả bí ngô
	TẠO HÌNH
Vẽ nét mặt
	TẠO HÌNH
Cắt dán hình bé thích về đồ dùng trong gia đình
	TẠO HÌNH
Vẽ theo ý thích
	TẠO HÌNH
Vẽ và tô màu 1 số loại rau củ
	

	LQVT
Dạy trẻ xác định phía phải, phía trái của bản thân
	LQVT
Xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ.
	LQVT
Ôn so sánh sắp xếp độ cao của 3 đối tượng
	LQVT
Ôn kỹ  năng đo độ dài 1 đối tượng bằng một đơn vị đo
	LQVT
Gộp 2 nhóm trong phạm vi 3 đếm và nói kết quả
	

	LQVH
Thơ: Bé đến trường
	LQVH
Truyện:Người bạn tốt
	LQVH
Truyện: Thỏ dọn nhà
	LQVH:
Thơ:Đầu bếp dinh dưỡng
	LQVH:
Đồng dao về củ
	

	ÂM NHẠC
NDTT: Hát :Em lên bốn
NDKH: NH:Ngày đầu tiên đi học

	ÂM NHẠC
NDTT: Hát :Bé khỏe bé ngoan
NDKH: NH : Bé ăn thật ngoan
TCAN: Nghe nhạc vẽ các hình trẻ thích
	ÂM NHẠC
NDTT: Hát:Đồ dùng bé yêu
NDKH: NH:Mời bạn ăn
TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ dùng gia đình.
	ÂM NHẠC
NDTT: Hát: Tôi là đầu bếp
NDKH: NH:Đầu bếp kỳ tài
TCAN: Tiếng hát to - nhỏ
	ÂM NHẠC
NDTT: Hát: Bầu và bí
NDKH: NH: Em ra vườn rau
TCAN:  Nghe nhạc đoán tên bài hát
	

	Khám phá
Các cô trong trường MN
	Khám phá
Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
	Khám phá
Đồ điện  trong gia đình
	Khám phá
Trò chuyện về bác cấp dưỡng
	Khám phá
Tìm hiểu một số loại rau củ
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  K ?   HO ? CH THÁNG 6   (Th ? c hi ? n t ?   5 /6   đ ? n  30 / 6 /202 3 )  

TU ? N  1   Bé t ?   gi ? i thi ? u v ?   b ? n thân  mình   T ?   5 / 6   -   9 /6 /20 23  TU ? N 2   Nh ? ng ngư ? i thân trong gia  đ ình   T ?   12/6  -   16/6/2023  TU ? N 3   Chú công nhân xây d ? ng   T ?    19 / 6  - 23/6/2023  TU ? N 4   M ? t s ?   lo ? i hoa   T ?   26/6 -    30/6 /202 3  Lưu  ý  

PTVĐ     B ? t liên t ? c v ?   phía trư ? c   TC : Dung dăng dung d ?  PTVĐ   Ném xa b ? ng hai tay, ch ? y  nh ? t bóng  PTVĐ   B ? t qua su ? i, bò chui qua  c ? ng  PTVĐ :   Đi  trên gh ?   th ?   d ? c   TC   : Th ?   chuy ? n cà r ? t   

T ? O HÌNH   Tô nét và tô màu   Tranh chú h ?  T ? O  HÌNH   V ?   chân dung m ?  T ? O HÌNH   V ?   đ ?   dùng c ? a chú công  nhân xây d ? ng.  T ? O HÌNH  :   Xé dán lá cây   

LQVT   Xác đ ? nh v ?   trí đ ?   v ? t so v ? i  b ? n thân tr ? .  LQVT   Nh ? n ra và sao chép quy trình  x ? p s ? p c ? a 3 đ ? i tư ? ng  LQVT   D ? y tr ?     nh ? n bi ? t phân bi ? t  hình tròn , hình tam giác  LQVT :   C ? ng c ?   đ ? m đ ? n 3 nh ? n  bi ? t ch ?   s ?   3   

LQVH   T ruy ? n: M ? i ngư ? i m ? t vi ? c  LQVH   Thơ :  Em yêu nhà em  LQVH   Thơ  :  Em làm th ?   xây  LQVH :   Thơ : Hoa k ? t trái   

ÂM NH ? C   NDTT:  Hát : Cái m u i   NDKH:  TCAN : nghe nh ? c  đoán   tên bài hát  ÂM NH ? C   NDTT:  Hát  : B ?   là t ? t c ?   NDKH:  NH :  Gia đ ình nh ? ,  h ? nh phúc to  ÂM NH ? C   NDTT:  VĐTN :    Cháu yêu  cô chú công nhân   NDKH:  NH :    Cháu yêu cô  th ?   d ? t   TCAN :    D ? t v ? i theo nh ? p  s ? c xô  ÂM NH ? C   NDTT:  Hát : Màu hoa   NDKH:  N H :   Lý cây bông   

Khám phá   Bé  gi ? i thi ? u v ?   b ? n thân  K ?   năng   Phòng tránh h ? a ho ? n  Khám phá   Tìm hi ? u v ?   ngh ?   th ?   xây  Thí nghi ? m   Thí nghi ? m hoa n ?     

       

